
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 3, Ngõ 358/40/62 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EARTH VIỆT NAM

0108896744

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
EARTH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EARTH VIETNAM TRADING AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: EARTH VIETNAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0359695979 
Email: earthvietnam.comestic@gmail.c

om

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

7. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) 
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác 
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

14. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 225561417 

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31/12 Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 31/12 Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt Nam

NGUYỄN PHÚC THIỆN Nam
30/04/1993 Kinh Việt Nam

11/08/2010 công an Tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       225561417
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 31/12 Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 31/12 Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHÚC THIỆN  Nam

30/04/1993 Kinh Việt Nam

11/08/2010 công an Tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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